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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:          /KH-SCT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày          tháng 7 năm 2024


KẾ HOẠCH

Phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma tuý 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024

Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 8/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác). 
Căn cứ Kế hoạch của Tổ Công tác số: 125/KH-TCTLN-PC04 ngày 27/3/2024 về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; 126/KH-TCTLN-PC04 ngày 27/3/2024 về kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; 250/KH-TCTLN ngày 12/7/2024 về kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của các Bộ, ngành có liên quan nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý nhằm chủ động nắm chắc tình hình để xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng tiền chất vào mục đích sản xuất trái phép chất ma tuý và các vi phạm pháp luật khác.

3. Phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma tuý chặt chẽ, hiệu quả, khoa học, khách quan, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch thống nhất và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung kiểm soát chung
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành trong đó chú ý thực hiện các nội dung sau: xác minh và trả lời các thông tin liên quan về cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; khuyến nghị về chất ma tuý, tiền chất mới; trao đổi, tham dự các hội nghị, tập huấn về công tác kiểm soát; thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý và báo cáo định kỳ theo quy định.
- Qua công tác quản lý về tiền chất công nghiệp. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật trong từng lĩnh vực phù hợp với các quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

- Phối hợp trong công tác tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ thuộc đơn vị chức năng của địa phương và các cơ quan, tổ chức có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý năm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích bất hợp pháp.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý nhằm phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, vướng mắc, đồng thời xử lý các vi phạm, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.
- Phối hợp trong công tác truyền thông về quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

- Thường xuyên phối hợp rà soát, nắm thông tin, tổng hợp danh sách tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý theo từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên phạm vi toàn tỉnh phục vụ công tác quản lý, kiểm soát và phòng ngừa.
- Phối hợp công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, trọng tâm là các cơ quan, tổ chúc có hoạt  động sản xuất, mua bán, sử dụng, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc nổ là được chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa ma tuý, tiền chất.
2. Nội dung và biện pháp kiểm tra, giám sát

2.1. Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với lĩnh vực tiền chất công nghiệp, cụ thể như sau:

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng, lưu trữ, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền chất công nghiệp.
+ Hoạt động kinh doanh tiền chất công nghiệp theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2027 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Hoá chất; Nghị định 82/2022/NĐ-Cp ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

* Nhà xưởng, kho chứa tiền chất công nghiệp;

* Vật chứa, bao bì;

* Bảo quản, vận chuyển tiền chất công nghiệp;

* Sổ theo dõi tiền chất công nghiệp;

* Biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công  nghiệp.
+ Thực hiện quy định về ghi nhãn, giao nhận tiền chất công nghiệp theo quy định tại Nghị định 105/2021/NĐ ngày 04/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma tuý; Thông tư số 32/20217/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.

* Ghi nhãn tiền chất công nghiệp;

* Giao, nhận tiền chất công nghiệp;

* Thất thoát tiền chất công nghiệp (nếu có);

* Chế độ báo cáo.
+ Thực hiện các quy định về sử dụng hoá chất là tiền chất công nghiệp theo quy định của Luật Hoá chất (nếu có).

+ Tình hình nhập khẩu, kinh doanh tiền chất công nghiệp.

· Hồ sơ pháp lý của Công ty.
- Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đã được cấp đối với tiền chất công nghiệp.
- Các báo cáo định kỳ, đột xuất.
- Hồ sơ xuất khẩu, mua bán, sản xuất… tiền chất công nghiệp: Hợp đồng mua bán, các Quyết định liên quan đến mời thầu, trúng thầu; hoá đơn mua bán, danh mục tiền chất công nghiệp,…

- Hồ sơ của Hải quan, mua bán, vận chuyển tiền chất công nghiệp.
- Hồ sơ bảo quản, mua bán, vận chuyển tiền chất công nghiệp.
- Các hồ sơ khác có liên quan.

2.2. Biện pháp kiểm tra, giám sát
- Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát chủ động phối hợp để nắm, thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát.

- Thông báo để doanh nghiệp chuẩn bị trước các nội dung liên quan đến kiểm tra, giám sát như: nội dung kiểm tra, giám sát; thời gian Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra; thành phần của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia báo cáo Đoàn kiểm tra, giám sát; nội dung báo cáo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân với Đoàn kiểm tra, giám sát,…

- Đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về nội dung kiểm tra, giám sát, cụ thể:

+ Trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu lưu trữ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

+ Kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng… tiền chất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

+ Đối chiếu, so sánh giữa hoạt động thực tế với hồ sơ, sổ sách, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
+ Kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát được lập thành văn bản và thông báo khi kết thúc kiểm tra, giám sát. Sau khi thống nhất, các bên liên quan ký vào văn bản được lập thành 3 bản có giá trị pháp lý như nhau, giao doanh nghiệp 01 bản, Đoàn kiểm tra, giám sát 01 bản, lưu hồ sơ 01 bản.

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
Doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp (theo danh sách đính kèm). 

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
1. Thành phần: Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh, các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan Đà Lạt.

2. Thời gian

- Thời gian kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: vào tháng 08/2024.

- Thời kỳ kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thời hạn từ ngày 01/7/2023 cho đến ngày 01/7/2024.

3. Địa điểm kiểm tra: Tại đơn vị, doanh nghiệp được kiểm tra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với lĩnh vực tiền chất công nghiệp; thường xuyên tự kiểm tra, rà soát đảm bảo các nội dung kiểm tra, giám sát.
2. Phối hợp với Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng Kế hoạch của Tổ Công tác đề ra và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Giao phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh – Đơn vị thường trực Tổ công tác tiến hành các hoạt động theo Kế hoạch của Tổ Công tác; tổng hợp, báo cáo theo quy định. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp liên hệ Sở Công Thương để được hướng dẫn, giải quyết (Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường, Sở Công Thương, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; số điện thoại: 02633 829 665)./.
	Nơi nhận:

- PC04 Công an tỉnh (p/h);

- DN có hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp;
- Lưu: VT, KTAT.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khánh
 


Danh sách doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp

 (Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SCT ngày     /7/2024 của Sở Công Thương)
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